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UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Đối tượng  thanh tra/kiểm tra     Mã số thuế  Địa chỉ
Nội dungthanh 

tra/kiểm tra

Thời gian 

triển khai
ĐV chủ trì ĐV phối hợp

1 Công ty TNHH May mặc Đồ Bơi Thống Nhất 

(Nộp hộ nhà thầu) 4201006344

Lô C1 KCN Suối Dầu - 

Huyện Cam Lâm - Khánh 

Hòa

2 Công ty TNHH MTV Phát triển Trang phục PN 

Kiểu Pháp (VN) nộp LPTB
4201557126-001

Lô C10-11, Khu công 

nghiệp Suối Dầu - Xã Suối 

Tân - Huyện Cam Lâm - 

Khánh Hòa

3 Cty TNHH GALLANT OCEAN Việt Nam

4200456816

Lô B10 và B11 xã Suối Tân 

- Huyện Cam Lâm - Khánh 

Hòa

4 Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa

4201663910

Cụm công nghiệp Diên Phú 

- Xã Diên Phú - Huyện 

Diên Khánh - Khánh Hòa

5 Công Ty Cổ Phần Giấy Rạng Đông

4200285078

Thôn Phước Tuy - Xã Diên 

Phước - Huyện Diên Khánh 

- Khánh Hòa

6 Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Khánh Hòa

4200283916

Thôn Cây Sung - Xã Diên 

Tân - Huyện Diên Khánh - 

Khánh Hòa

7 Công ty TNHH Thực phẩm Mãi Tín

4200674525

17 Nguyễn Trọng Kỷ - 

Phường Cam Linh - Thành 

phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỖI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-STNMT ngày          tháng 12 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Quý III

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thanh tra chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và 

TNN

Thanh tra Sở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Chi cục BVMT 

và Phòng KS, 

Nước KTTV & 

BĐKH
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8 Công Ty TNHH Thương Mại 30 - 4 Nha Trang

4200411759

10 Hùng Vương - Phường 

Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Khánh Hòa

9 Công ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hoà

4200442852-001

334 Trần Quý Cáp, TT 

Ninh Hoà - Thị xã Ninh 

Hoà - Khánh Hòa

10 Công ty TNHH nhà máy tàu biển HYUNDAI - 

VINASHIN 4200241296

01 Mỹ giang, Ninh phước - 

Thị xã Ninh Hoà - Khánh 

Hòa

11 Công Ty Cổ Phần Môi Trường Khánh Hòa

4200652338

thôn Ninh ích - Xã Ninh 

An - Thị xã Ninh Hoà - 

Khánh Hòa

12 Công Ty Cổ Phần Khánh Tân

4200649092

Thôn Buôn Lác - Xã Ninh 

Tây - Thị xã Ninh Hoà - 

Khánh Hòa

13 Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Kn Cam Lâm

4201739038

Bãi Dài, Phường Cam 

Nghĩa, Thành Phố Cam 

Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

14 Công ty TNHH ôtô Hyundai Tín Thanh Nha 

Trang
4201179523

1.18C đường 23/10 - 

Phường Ngọc Hiệp - Thành 

phố Nha Trang - Khánh Hòa

15 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Biển 

Ngọc
4200887900

08 Lê Đại Hành - Phường 

Phước Tiến - Thành phố 

Nha Trang - Khánh Hòa

16 Công Ty Cổ Phần Bò Giống Miền Trung

4200360695

xã Ninh Sim - Xã Ninh Sim 

- Thị xã Ninh Hoà - Khánh 

Hòa

Quý III

Quý III

Thanh tra chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và 

TNN

Thanh tra chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

đất đai

Thanh tra Sở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Thanh tra Sở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Chi cục BVMT 

và Phòng KS, 

Nước KTTV & 

BĐKH

Chi cục Quản 

lý đất đai
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17 Công Ty TNHH Dịch Vụ-Xây Dựng Khánh Sơn

4201654578

Thôn Đông - Xã Sông Cầu - 

 Huyện Khánh Vĩnh - 

Khánh Hòa

18 Công Ty TNHH Minh Lộc

4200419525

2369 Đại lộ Hùng Vương, 

tổ dân phố Lợi Phúc - 

Phường Cam Lợi - Thành 

phố Cam Ranh - Khánh Hòa

19 Công Ty TNHH Quyết Thắng

4201119059

1883 Đại lộ Hùng Vương - 

Phường Cam Phú - Thành 

phố Cam Ranh - Khánh Hòa

20 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng 

Hoàng Thịnh Phát
4201648084

10/1 Hương Giang - 

Phường Phước Hòa - 

Thành phố Nha Trang - 

Khánh Hòa

21 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện 

Ninh Hoà 4200630380-001

119 Trần Quý Cáp, TT 

Ninh Hoà - Thị xã Ninh 

Hoà - Khánh Hòa

22 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại huyện 

Vạn Ninh
4201642981-006

Số 463 Hùng Vương - Thị 

trấn Vạn Giã - Huyện Vạn 

Ninh - Khánh Hòa

23 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại huyện 

Diên Khánh
4201642981-005

Số 149 Lý Tự Trọng - Thị 

trấn Diên Khánh - Huyện 

Diên Khánh - Khánh Hòa

24 Công Ty TNHH Tư Vấn - Dịch Vụ Tài Nguyên 

Và Môi Trường Đại Phú
4201189137

07 Ngô Đức Kế - Phường 

Tân Lập - Thành phố Nha 

Trang - Khánh Hòa

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

đo đạc, bản đồ và 

viễn thám

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

khoáng sản

Phòng 

Khoáng sản, 

Nước KTTV 

& BĐKH

Quý II-III

Quý II-III Phòng Đo 

đạc bản đồ 

và viễn thám

Thanh tra Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường
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25 Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Bản Đồ Miền Trung 

Và Tây Nguyên
4201777435

78/2 Bắc Sơn, Phường 

Vĩnh Hải, Thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

26 Công Ty Cổ Phần Cảng Cam Ranh

4200272350

Thôn Tân Hiệp, xã Cam 

Phước Đông, TP. Cam Ranh

27 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 

1-Trạm Nghiền Cam Ranh
0301446422-017

Thôn Hòn Quy - Xã Cam 

Thịnh Đông - Thành phố 

Cam Ranh - Khánh Hòa

28 Công Ty Xăng Dầu Quân Đội Khu Vực 3

0100108688-016

Số 15 Hoàng Diệu - 

Phường Vĩnh Nguyên - 

Thành phố Nha Trang - 

Khánh Hòa

29 Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang

4200238776

05 Trần Phú - Phường Vĩnh 

Nguyên - Thành phố Nha 

Trang - Khánh Hòa

30 Chi Nhánh Công Ty TNHH Long Sơn Tại Khánh 

Hòa

2700271520-001

Khu CN 6 - Khu công 

nghiệp Ninh Thủy - 

Phường Ninh Thủy - Thị xã 

Ninh Hoà - Khánh Hòa

31 Công Ty Cổ Phần Đô Thị Cam Ranh

4200272456

70 Nguyễn Trọng Kỷ - 

Phường Cam Lợi - Thành 

phố Cam Ranh - Khánh Hòa

32 Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang

4200444916

22 Hùng Vương - Phường 

Lộc Thọ - Thành phố Nha 

Trang - Khánh Hòa

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

đo đạc, bản đồ và 

viễn thám

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

biển- hải đảo

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường

Quý II-III

Quý II-III

Quý III-IV

Phòng Đo 

đạc bản đồ 

và viễn thám

Chi cục Biển 

- Hải đảo

Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Thanh tra Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường

Thanh tra Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường
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33 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Ami Khánh Hòa

4201716129

50 Bis, Yersin - Phường 

Phương Sài - Thành phố 

Nha Trang - Khánh Hòa

34 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Trung 

Sơn

4201680151

D3.5 Chung cư Phan Bội 

Châu - Phường Xương 

Huân - Thành phố Nha 

Trang - Khánh Hòa

35 Công Ty Cổ Phần Thanh Yến Vân Phong

4200733876

Lô CN18- Khu Công 

nghiệp Ninh Thủy - 

Phường Ninh Thủy - Thị xã 

Ninh Hoà - Khánh Hòa

36 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 0400101394 tỉnh Khánh Hòa

Kiểm tra chấp hành 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường

Quý III-IV Chi cục Bảo 

vệ môi 

trường

Thanh tra Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường


